
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
Biểu mẫu 21 

THÔNG BÁO 
Công khai tài chính năm học 2020-2021 

 
STT Nội dung Đơn vị tính Học 

phí/1SV/năm 
học 

Dự kiến học 
phí/1SV của cả 

khóa học 

I Học phí chính qui đại trà    

1 Tiến sĩ Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

2 Thạc sĩ Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

3 Đại học Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

4 Cao đẳng Triệu đồng / năm   

5 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng / năm 0  

6 Trung cấp sư phạm Triệu đồng / năm   

II Học phí chính qui chương trình 
khác 

   

1 Tiến sĩ Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

2 Thạc sĩ Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

3 Đại học Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng / năm 3,7  

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng / năm 3,5  

1 Tiến sĩ Triệu đồng / năm   

III Học phí hình thức vừa làm vừa học    

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

1 Đại học Triệu đồng / năm   

 Khối ngành Triệu đồng / năm   

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng / năm 3,7  

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng / năm 3,5  

IV Tổng thu năm 2020    

1 Từ ngân sách Triệu đồng / năm 18.948  

2 Từ học phí Triệu đồng / năm 300  

3 Từ NCKH và chuyển giao công nghệ Triệu đồng / năm 0  

4 Từ nguồn khác Triệu đồng / năm 960  

 
  Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TRẦN NGỌC HIỂN 

 


